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* NỘI DUNG
- Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python 
- Biến và lệnh gán
- Các lệnh vào ra đơn giản
- Câu lệnh rẽ nhánh if
- Câu lệnh lặp for
- Câu lệnh lặp while

I. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python (5 Câu)
CÂU 1. Để thực thi (chạy) một chương trình đã được soạn thảo và lưu trong tệp `.py` từ môi trường IDLE, người dùng thường chọn mục nào trong menu hoặc nhấn phím tắt nào?
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A. File / Save
B. Edit / Copy
C. Run / Run Module (hoặc phím F5)
D. Window / Close

CÂU 2. Trong NNLT Python, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Câu lệnh trong Python không có ký hiệu kết thúc câu lệnh, mỗi câu lệnh viết trên một dòng, nếu câu lệnh dài, dùng dấu sổ phải (\) để ngắt.
B. Các biến không cần khai báo, gán cho biến giá trị kiểu nào thì biến sẽ có kiểu đó.
C. Kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi.
D. Để bắt đầu và kết thúc chương trình Python ta sử dụng Begin…End.
CÂU 3. Trong môi trường lập trình Python, "chế độ soạn thảo" được dùng để làm gì?
A. Chỉ để tính toán các biểu thức đơn giản.
B. Để viết các chương trình gồm nhiều dòng lệnh và lưu lại thành tệp.
C. Để kiểm tra nhanh kết quả của một lệnh duy nhất.
D. Để xem lịch sử các lệnh đã thực thi.
CÂU 4. Nếu người dùng chạy tệp `my_script.py` trong hình, điều gì sẽ xảy ra ở cửa sổ Shell?
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A. In ra kết quả là 7.
B. Không có gì được in ra.
C. Báo lỗi cú pháp.
D. In ra dòng chữ "5+2".

CÂU 5. Một lập trình viên viết một đoạn mã: `s = s + a`. Đoạn mã này có khả năng được viết bằng loại ngôn ngữ nào?

A. Ngôn ngữ máy.
B. Hợp ngữ.
C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao.
D. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.

II. Biến và lệnh gán ( 5 Câu)
CÂU 1. Trong Python, cú pháp gán giá trị cho biến rất linh hoạt. Xét dòng lệnh sau đây, hãy xác định kết quả chính xác của câu lệnh này.
n, s, x= 10, 1.8, “One”
A. Gán giá trị 10 cho cả ba biến n, x, s.
B. Tạo một bộ (tuple) chứa ba giá trị.
C. Gán đồng thời giá trị 10 cho n, 1.8 cho s, và "One" cho x.
D. Báo lỗi vì không thể gán nhiều giá trị trên một dòng.
CÂU 2. Trong NNLT Python, cho đoạn chương trình sau:
	a=b=1
c,d=1,2
print(a+b+c+d)


Kết quả trên màn hình là:

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

CÂU 3. Lệnh gán nào dưới đây sẽ gây ra lỗi cú pháp trong Python?

A. x = 10
B. x = y = 20
C. x, y = 30, 40
D. 50 = z
CÂU 4. Trong NNLT Python, so sánh bằng và khác được viết như thế nào?

A. == (bằng), = !(khác)
B. = (bằng), = !(khác)
C. == (bằng), <>(khác)
D. = (bằng), <>(khác)

CÂU 5. Cho `s = "Python"`. Lệnh `s = s + " 3.10"` sẽ cho kết quả `s`?

A. Lỗi vì không thể cộng chuỗi và số.
B. "Python3.10"
C. "Python 3.10"
D. "Python 3.1"

III. Các lệnh vào ra đơn giản (20 Câu)
CÂU 1. Trong NNLT Python, để nhập 1 số nguyên từ bàn phím cho biến n, ta chọn câu lệnh nào?

A. input(‘Nhập số nguyên n: ‘,n)
B. n=int(input(‘Nhập số nguyên n: ‘))
C. n=int(‘Nhập số nguyên n: ‘)
D. n:=int(input(‘Nhập số nguyên n: ‘))

CÂU 2. Trong NNLT Python, để đưa kết quả ra màn hình ta sử dụng thủ tục nào?

A. printf(<Danh sách kết quả ra>)
B. print(<Danh sách kết quả ra>)
C. Input(<Danh sách kết quả ra>)
D. Print(<Danh sách kết quả ra>)

CÂU 3. Trong NNLT Python, để nhập số thực cho biến n, câu lệnh nào sau đây đúng?

A. n=input(‘Nhập 1 số thực:’)
B. n=int(input(‘Nhập 1 số thực:’))
C. n=float(input(‘Nhập 1 số thực:’))
D. float(input(‘Nhập số thực n:’))

CÂU 4. Người dùng nhập vào số `10` từ bàn phím cho lệnh sau: `n = input("Nhập n: ")`. Sau đó, lệnh `n = n * 2` được thực thi. Giá trị của `n` lúc này là bao nhiêu?

A. 20
B. "20"
C. "1010"
D. Lỗi

[bookmark: _Hlk218545878]CÂU 5. Để chuyển đổi một giá trị sang kiểu số nguyên trong Python, ta sử dụng hàm nào sau đây?

A. str()
B. float()
C. int()
D. bool()

[bookmark: _Hlk218546098]CÂU 6. Trong Python, hàm `float()` có chức năng gì?
A. Chuyển đổi một giá trị sang kiểu xâu kí tự.
B. Chuyển đổi một giá trị sang kiểu số nguyên.
C. Chuyển đổi một giá trị sang kiểu số thực.
D. Chuyển đổi một giá trị sang kiểu lôgic (đúng/sai).
[bookmark: _Hlk218545822]CÂU 7. Khi sử dụng lệnh `input()` trong Python để nhận dữ liệu từ người dùng, dữ liệu trả về mặc định thuộc kiểu nào?

A. Số nguyên (int)
B. Số thực (float)
C. Xâu kí tự (str)
D. Lôgic (bool)

[bookmark: _Hlk218545799]CÂU 8. Trong ngôn ngữ lập trình Python, lệnh nào được sử dụng để nhận dữ liệu từ bàn phím của người dùng? 

A. print()
B. input()
C. type()
D. int()

[bookmark: _Hlk218545898]CÂU 9. Trong Python, hàm `type()` được sử dụng để làm gì? 

A. Nhập dữ liệu từ bàn phím.
B. Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
C. In dữ liệu ra màn hình.
D. Nhận biết kiểu dữ liệu của một biến.

CÂU 10. Đoạn mã Python `print("m" + 3*"k")` sẽ cho ra kết quả nào sau đây?

A. `m3k`
B. `mk3`
C. `mkkk`
D. Lỗi cú pháp

CÂU 11. Trong Python, khi một biểu thức phức tạp như `print(str(5 + 3))` được thực thi, kết quả cuối cùng được in ra màn hình sẽ có giá trị và kiểu dữ liệu như thế nào?

A. 8
B. "8"
C. "5 + 3"
D. Lỗi

CÂU 12. Trong Python, lệnh `type(10 ＞ 3)` sẽ trả về kết quả là lớp (class) nào? 

A. `＜class 'int'＞`	        B. `＜class 'str'＞`	       C. `＜class 'bool'＞`	D. `＜class 'float'＞`

CÂU 13. Lệnh nào cho phép nhập một số thực từ bàn phím và lưu vào biến `diem`? 

A. `diem = input(float())`
B. `diem = str(input("Nhập điểm: "))`
C. `diem = float(input("Nhập điểm: "))`
D. `diem = float("Nhập điểm: ")`

CÂU 14. Xét đoạn mã `print(int(12.6))`, kết quả nào sau đây sẽ được hiển thị trên màn hình? 

A. `12.6`
B. `13`
C. `12`
D. Lỗi

CÂU 15. Trong Python, giả sử bạn có một biến `name`. Đâu là cú pháp đúng và linh hoạt nhất để hiển thị ra màn hình dòng chữ "Xin chào", theo sau là một khoảng trắng rồi đến giá trị của biến `name`? 

A. `print("Xin chào" + name)`
B. `print("Xin chào", name)`
C. `print("Xin chào"; name)`
D. `print("Xin chào" & name)`

CÂU 16. Trong ngôn ngữ lập trình Python, hãy xem xét đoạn mã sau: `x = 15` và `y = "15"`. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất sự khác biệt giữa hai biến `x` và `y`?
A. Cả `x` và `y` đều là biến kiểu số nguyên và có giá trị bằng nhau.
B. Biến `x` là kiểu số nguyên, trong khi biến `y` là kiểu chuỗi kí tự.
C. Biến `x` là kiểu chuỗi kí tự, trong khi biến `y` là kiểu số nguyên.
D. Cả `x` và `y` đều là biến kiểu chuỗi kí tự vì chúng cùng chứa số 15.
CÂU 17. Tại sao lệnh `print("Bạn tên là "Nguyễn Việt Anh"")` lại gây ra lỗi?
A. Vì hàm `print` không thể in ra tiếng Việt có dấu.
B. Vì chuỗi quá dài.
C. Vì có dấu nháy kép `"` nằm bên trong một chuỗi cũng được định nghĩa bằng dấu nháy kép.
D. Vì thiếu dấu ngoặc đơn.
CÂU 18. Xét lệnh `print(float(8))`. Kết quả cuối cùng được hiển thị sẽ?

A. `8`
B. `"8"`
C. `8.0`
D. Lỗi

CÂU 19. Đoạn chương trình Python sau tính trung bình cộng của ba số `a`, `b`, `c` được nhập từ bàn phím. Đoạn mã này có một lỗi logic tinh vi. Hãy chỉ ra lỗi đó.
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A. Phép chia `/` không thể dùng cho các số kiểu float.
B. Hàm `print()` đã được sử dụng sai cú pháp.
C. Thiếu dấu ngoặc để ưu tiên thực hiện phép cộng trước phép chia.
D. Các biến `a`, `b`, `c` phải được khai báo là kiểu `int` thay vì `float`.
CÂU 20. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Hàm `input()` trong Python được sử dụng để nhận dữ liệu từ người dùng qua bàn phím. Theo mặc định, mọi dữ liệu nhập vào đều được coi là một chuỗi ký tự (string). Để thực hiện các phép toán số học, lập trình viên cần phải chuyển đổi (ép kiểu) chuỗi này sang kiểu số (`int` cho số nguyên, `float` cho số thực) một cách tường minh.
a. Hàm `input()` tự động nhận diện kiểu dữ liệu của giá trị người dùng nhập vào.
b. Lệnh `n = input("Nhập một số: ")` sẽ lưu một giá trị kiểu số nguyên vào biến `n` nếu người dùng nhập `123`.
c. Để nhận một số nguyên từ người dùng, cú pháp đúng là `n = int(input("Nhập số nguyên: "))`.
d. Nếu người dùng nhập "abc" khi chương trình yêu cầu ép kiểu sang `int`, chương trình sẽ tự động coi giá trị đó là 0.
IV. Câu lệnh rẽ nhánh if (35 Câu)
CÂU 1. Trong NNLT Python, cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là:

A. if <điều kiện> : <câu lệnh >
B. IF <điều kiện> : <câu lệnh >
C. if <điều kiện> then <câu lệnh >;
D. IF <điều kiện> THEN <câu lệnh >;

CÂU 2. Trong NNLT Python, cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:

A. 
	if <điều kiện> :
      <câu lệnh 1> 
else: 
     <câu lệnh 2>


B. 
	if <điều kiện> :
<câu lệnh 1>
else:
<câu lệnh 2>


C. 
	IF <điều kiện> :
     <câu lệnh 1>
ELSE: 
     <câu lệnh 2>


D. 
	IF <điều kiện> :
<câu lệnh 1>
ELSE: 
<câu lệnh 2>



CÂU 3. Trong NNLT Python, câu lệnh sau cho kết quả trên màn hình là gì?
if 1<2 and 1>3: 
print(‘false’)
else: 
print(‘true’)


A. TRUE
B. true
C. FALSE
D. false

CÂU 4. Khi viết câu lệnh `if` trong Python, kí tự nào bắt buộc phải có ở cuối dòng chứa điều kiện để chỉ ra sự bắt đầu của một khối lệnh phụ thuộc? 

A. Dấu chấm phẩy (;)	B. Dấu hai chấm (:)	C. Dấu chấm (.)	D. Dấu ngoặc nhọn ({)

CÂU 5. Trong Python, các câu lệnh nằm bên trong một khối lệnh `if` hoặc `else` phải được viết như thế nào so với dòng chứa `if` hoặc `else`?
A. Viết thẳng hàng với lề trái.
B. Viết thụt vào một khoảng (ví dụ 1 tab hoặc 4 dấu cách).
C. Viết ngay sau dấu hai chấm trên cùng một dòng.
D. Viết trong cặp dấu ngoặc đơn.
CÂU 6. Trong Python, phép toán nào được sử dụng để so sánh "không bằng nhau" giữa hai giá trị? Ví dụ, để kiểm tra xem giá trị của biến `x` có khác 10 hay không, ta sẽ sử dụng phép toán này.

A. `==`		B. `＜＞`			C. `!=`			D. `~=`

CÂU 7. Đoạn mã sau sẽ in ra gì?
x = "Python"
if "p" in x:
    print("Tìm thấy")
else:
    print("Không tìm thấy")

A. Tìm thấy
B. Không tìm thấy
C. Báo lỗi vì so sánh chữ hoa và chữ thường
D. Không in ra gì

CÂU 8. Đoạn mã sau đây thiếu gì để trở nên hợp lệ?
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A. Thiếu dấu ngoặc đơn quanh điều kiện `(x ＞ 5)`.
B. Thiếu từ khóa `then`.
C. Thiếu dấu hai chấm (`:`) sau điều kiện `x ＞ 5`.
D. Thiếu mệnh đề `else`.
CÂU 9. Đoạn mã sau sẽ in ra kết quả gì?
a=20
if a>10:
	print(“X”)
if a>15: 
print(“Y”)
else: 
print(‘Z’)


A. X và Y. 
B. X và Z. 
C. Chỉ X. 
D. Chỉ Y. 

CÂU 10. Biểu thức `5 ＜ x ＜ 10` trong Python tương đương với biểu thức nào sau đây?

A. `5 ＜ x or x ＜ 10`
B. `5 ＜ x and x ＜ 10`
C. `x ＞ 5 or x ＜ 10`
D. `not (x ＜= 5 or x ＞= 10)`

CÂU 11. Để kiểm tra xem một số nguyên `n` có phải là số chẵn hay không, ta nên sử dụng biểu thức logic nào sau đây trong câu lệnh `if`?

A. `if n % 2 == 1:`
B. `if n / 2 == 0:`
C. `if n % 2 == 0:`
D. `if n // 2 == 1:`

CÂU 12. Đoạn mã Python nào dưới đây được viết đúng cú pháp và sẽ in ra "Nhiệt độ bình thường" nếu biến `temp` có giá trị là 25? 
A.  	B. temp = 25 
if temp ＞ 20:
print("Trời nóng") 
elif temp ＜= 30: 
print("Nhiệt độ bình thường") 
else: 
print("Trời lạnh")

temp = 25 
if temp ＜ 20: 
print("Trời lạnh") 
elif temp ＜= 30: 
print("Nhiệt độ bình thường") 
else: 
print("Trời nóng")

C. 	D. temp = 25 
if temp ＜ 20: 
print("Trời lạnh") 
elif temp ＜= 30 
print("Nhiệt độ bình thường") 
else: 
print("Trời nóng")
temp = 25 
if temp ＞ 20:
 print("Trời nóng") 
if temp ＜= 30: 
print("Nhiệt độ bình thường") 
else: 
print("Trời lạnh")

CÂU 13. Trong Python, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng toán tử gán `=` thay vì toán tử so sánh `==` trong một biểu thức điều kiện của câu lệnh `if`, ví dụ: `if x = 5:`? 
A. Chương trình sẽ luôn coi điều kiện là `True`.
B. Chương trình sẽ luôn coi điều kiện là `False`.
C. Chương trình sẽ báo lỗi cú pháp (SyntaxError).
D. Chương trình sẽ gán giá trị 5 cho `x` và sau đó kiểm tra điều kiện.
CÂU 14. Cho biến `diem = 8.5`. Cấu trúc `if` nào dưới đây sẽ xác định và in ra đúng xếp loại "Giỏi" cho giá trị điểm này? 
A. `if 7 ＜= diem ＜ 8: print("Khá")`		B. `if 8 ＜= diem ＜ 9: print("Giỏi")`
C. `if diem ＞ 9: print("Xuất sắc")`		D. `if diem == 8.5 and diem ＞ 9: print("Giỏi")`
CÂU 15. Câu lệnh `if` dạng thiếu (không có `else`) được sử dụng trong trường hợp nào là hợp lý nhất? 
A. Khi cần xử lý hai trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau.
B. Khi chỉ cần thực hiện một hành động nếu điều kiện đúng và không cần làm gì nếu điều kiện sai.
C. Khi cần kiểm tra một chuỗi nhiều điều kiện khác nhau.
D. Khi muốn chương trình dừng lại nếu điều kiện sai.
CÂU 16. Kết quả in ra của đoạn mã sau là gì?
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A. 5
B. 10
C. c. 
D. b. 

CÂU 17. Đoạn mã sau thiếu ký tự gì để có thể chạy đúng?
	n = 10
if n ＞ 5
      print("n lớn hơn 5")


A. Dấu chấm phẩy `;` ở cuối dòng `if`.
B. Dấu hai chấm `:` ở cuối dòng `if`.
C. Dấu ngoặc đơn `()` bao quanh điều kiện `n ＞ 5`.
D. Dấu ngoặc nhọn `{}` bao quanh khối lệnh `print`.
CÂU 18. Trong Python, biểu thức điều kiện của câu lệnh `if` phải là một biểu thức...

A. số học, trả về một con số.
B. chuỗi, trả về một đoạn văn bản.
C. logic, trả về giá trị `True` hoặc `False`.
D. gán, dùng để thay đổi giá trị của biến.

CÂU 19. Từ khóa nào được sử dụng trong câu lệnh rẽ nhánh để xác định khối lệnh sẽ được thực thi khi điều kiện của `if` là `False`? 

A. `elif`
B. `else`
C. `then`
D. `otherwise`

CÂU 20. Từ khóa nào trong Python cho phép kiểm tra nhiều điều kiện một cách tuần tự? Nếu điều kiện `if` đầu tiên sai, nó sẽ kiểm tra điều kiện tiếp theo này.

A. `else if`
B. `else`
C. `elif`
D. `when`

CÂU 21. Xem đoạn mã sau: Kết quả in ra màn hình?
[image: ]

A. A. 			B. B. 			C. AB. 		D. Không có gì được in ra. 
CÂU 22. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn viết một mệnh đề `else` mà không có mệnh đề `if` đi trước?
A. Chương trình sẽ chạy nhưng bỏ quA. mệnh đề `else`.
B. Chương trình sẽ báo lỗi cú pháp (SyntaxError).
C. Mệnh đề `else` sẽ được thực thi trong mọi trường hợp.
D. Chương trình sẽ coi đó là một mệnh đề `if`.
CÂU 23. Kết quả in ra của đoạn mã này?
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A. Xuất sắc. 
B. Giỏi
C. Khá
D. Trung bình

CÂU 24. Kết quả có thể của đoạn mã này?
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A. Luôn luôn là A. 
B. Luôn luôn là B. 
C. Có thể là A hoặc B tùy thuộc vào phiên bản Python
D. Báo lỗi
CÂU 25. Đâu là cách viết đúng để kiểm tra xem biến `name` có phải là `None` hay không?

A. `if name == None:`
B. `if not name:`
C. `if name = None:`
D. `if name is false:`
CÂU 26. Đoạn mã sau sẽ in ra gì?
	print("Bắt đầu")
if False:
     print("Bên trong if")
print("Kết thúc")


A. Bắt đầu
B. Bắt đầu, sau đó là Kết thúc. 
C. Bắt đầu, sau đó là bên trong if, sau đó là Kết thúc. 
D. Chỉ Kết thúc. 
CÂU 27. Đoạn mã sau sẽ gây ra lỗi gì?
	x = 10
if x ＞ 5:
print("x lớn hơn 5")


A. NameError		B. TypeError		C. IndentationError		D. ValueError

CÂU 28. Đoạn mã sau sẽ in ra gì?
	x = 5
if x % 2 == 0: 
    result = "Chẵn" 
else: 
   result = "Lẻ"
print(result)


A. Chẵn			B. Lẻ			C. True			D. False

CÂU 29. Đoạn mã này mô phỏng một tình huống thực tế bằng cách sử dụng các biến logic (boolean) và toán tử `not` để đảo ngược điều kiện.
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Kết quả in ra  của đoạn mã trên là gì?
A. Bị ướt
B. Không bị ướt
C. True
D. False

CÂU 30. Mục đích chính của việc sử dụng câu lệnh rẽ nhánh `if` trong một chương trình máy tính là gì? 
A. Để lặp lại một khối lệnh nhiều lần.
B. Để cho phép chương trình đưa ra "quyết định" và thực thi các đoạn mã khác nhau dựa trên một điều kiện cụ thể.
C. Để lưu trữ dữ liệu vào các biến.
D. Để định nghĩa các hàm mới trong chương trình.
CÂU 31. Kết quả của chương trình sau là gì?
x = 5
y = 6
if x > y:
print(a+b)
A. 11.			B. 5.			C. 6.			D. chương trình không in ra gì hết.

CÂU 32.  Cho `year = 2024`. Biểu thức điều kiện nào sau đây kiểm tra đúng nhất xem `year` có phải là năm nhuận hay không, theo quy tắc: năm nhuận là năm chia hết cho 4, nhưng nếu nó chia hết cho 100 thì phải đồng thời chia hết cho 400.
A. `if year % 4 == 0:`
B. `if year % 4 == 0 and year % 100 != 0:`
C. `if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):`
D. `if year % 4 == 0 or year % 400 == 0:`
CÂU 33. Đoạn mã sau đây có hợp lệ trong Python không?
	`x = 5`
`if  x ＞ 0: pass`


A. Hợp lệ, `pass` là một câu lệnh giữ chỗ không làm gì cả.
B. Không hợp lệ, thiếu dấu hai chấm.
C. Không hợp lệ, khối lệnh `if` không được để trống.
D. Không hợp lệ, `pass` phải được viết thụt lề.
CÂU 34. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Câu lệnh rẽ nhánh `if` là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình để điều khiển luồng thực thi của chương trình. Cú pháp của nó đòi hỏi sự chính xác. 
a. Dấu hai chấm (`:`) sau điều kiện trong lệnh `if` là không bắt buộc.
b. Các lệnh bên trong khối lệnh `if` phải được thụt lề so với dòng chứa `if`.
c. Python sử dụng dấu ngoặc nhọn `{}` để xác định khối lệnh của `if`, tương tự như nhiều ngôn ngữ khác.
d. Việc thụt lề trong Python chỉ mang tính thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến việc thực thi chương trình.
CÂU 35. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Một học sinh viết một chương trình Python để kiểm tra xem một số nguyên `n` có phải là số chẵn hay không. Chương trình sử dụng lệnh `if` dạng đủ. Nếu `n` là số chẵn, chương trình sẽ in ra "Số đã nhập là số chẵn.", ngược lại sẽ in ra "Số đã nhập là số lẻ.". Để kiểm tra tính chẵn lẻ của một số, học sinh sử dụng phép toán lấy phần dư `%`.
a. Điều kiện để kiểm tra `n` là số chẵn có thể viết là `n % 2 == 0`.
b. Lệnh `print("Số đã nhập là số lẻ.")` sẽ được đặt trong khối lệnh `if`.
c. Cấu trúc `if-else` là phù hợp cho bài toán này vì chỉ có hai trường hợp xảy ra: chẵn hoặc lẻ.
d. Nếu người dùng nhập vào số 0, chương trình sẽ in ra "Số đã nhập là số chẵn.".
V. Câu lệnh lặp for (35 Câu)
CÂU 1. Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng như thế nào?
A. for < biến đếm > in range([giá trị đầu], < giá trị cuối >, [bước nhảy]):.
B. for < biến đếm > in range([giá trị đầu], < giá trị cuối >, [bước nhảy]): < lệnh >.
C. for < biến đếm > in range([giá trị đầu], < giá trị cuối >, [bước nhảy]) < lệnh >.
D. for < biến đếm > in range([giá trị đầu] to < giá trị cuối >, [bước nhảy]): < lệnh >.
CÂU 2. Biến chạy trong vòng lặp for i in range(<giá trị cuối>) tăng lên mấy đơn vị sau mỗi lần lặp?

A. 1.		
B. 2.		
C. 0.		
D. n đơn vị.

CÂU 3. Lệnh range (0,n,1) cho vùng gồm các số nào?

A. 0, 1, ...., n -  1.	
B. 1, ...., n -  1.	
C. 0, 1, ...., n + 1.	
D. Chương trình báo lỗi.

CÂU 4. Lệnh range (n) cho vùng gồm các số nào?

A. 0, 1, ...., n -  1.	
B. 1, ...., n -  1.	
C. 0, 1, ...., n + 1.	
D. Chương trình báo lỗi.

CÂU 5. Cấu trúc nào là lặp với số lần biết trước?

A. for <điều kiện>:
<khối lệnh> 
B. for <i> in range(n):
<khối lệnh> 
 C. while <i> in range(n):
<khối lệnh>
D. while <điều kiện>:
<khối lệnh> 

CÂU 6. Cho các câu lệnh sau, hãy chỉ ra câu lệnh đúng

A. x = 0
for i in range(10): 
x = x + 1
B. x = 0
for i in range(10): 
x:= x + 1
C. x = 0
for i in range(10) 
x = x + 1
D. x:= 0
for i in range(10): 
x = x + 1

CÂU 7. Cho đoạn lệnh sau:
	for i in range(5):
print(i)


Trên màn hình i có các giá trị là
A. 0 1 2 3 4 5.		B. 1 2 3 4 5.		C. 0 1 2 3 4.			D. 1 2 3 4.
CÂU 8. Cho đoạn lệnh sau:
	for i in range(1,6):
print(i)


Trên màn hình i có các giá trị là
A. 0 1 2 3 4 5.		B. 1 2 3 4 5.		C. 0 1 2 3 4 5 6.		D. 1 2 3 4 5 6.
CÂU 9. Cho đoạn lệnh sau:
	for i in range(1,10,2):
print(i)


Trên màn hình i có các giá trị là
A. 1,3,5,7,9.			B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.	C. 1,3,5,7,9,10.	D. 1,3,5,7,10.
CÂU 10. Cho đoạn lệnh sau:
	for i in range(5):
     if i %2==0:
           print(i)


Trên màn hình i có các giá trị là
A. 0 2 4.			B. 0 1 2 3 4.			C. 0 1 2 3 4 5.	D. 1 3.
CÂU 11. Kết quả của đoạn lệnh sau là:
	s=0
for i in range(5):
    s=s+i
print(s)


A. 10 .				B.  15.				C.  0.			D.  5.
CÂU 12. Kết quả của đoạn lệnh sau là:
	s=0
for i in range(5):
     s=s+1
print(s)


A. 10 .				B.  15.				C.  0.			D.  5.
CÂU 13. Kết quả của đoạn lệnh sau là:
	s=0
for i in range(5):
    s=s*i
print(s)


A. 10 .				B.  15.				C.  0.			D.  5.
CÂU 14. Cho đoạn lệnh sau:
	s=0
for i in range(5):
      if i %2 = = 0:
	s=s+i
print(s)


Trên màn hình s có các giá trị là
A. 6 .				B. 3.				C. 0 .			D. 10 .
CÂU 15. Cho đoạn lệnh sau:
	c=0
for i in range(5):
     if i %2 = = 0:
	c=c+1
print(c)


Trên màn hình s có các giá trị là
A. 6 .				B. 3.			C. 0 .			D. 10 .
CÂU 16. Trong cấu trúc lặp `for k in range(10):`, biến `k` được gọi?
A. Biến điều kiện		B. Biến toàn cục. 	C. Biến lặp		D. Biến hằng
CÂU 17. Để tính tổng các số từ 0 đến 9, một biến tổng (ví dụ `S`) cần được khởi tạo giá trị ban đầu là bao nhiêu trước khi bắt đầu vòng lặp?

A. 1
B. 0
C. 9
D. 10

CÂU 18. Cú pháp `range(start, stop)` trả lại vùng giá trị gồm các số nguyên liên tiếp từ đâu đến đâu?

A. Từ `start` đến `stop`
B. Từ `start + 1` đến `stop`
C. Từ `start` đến `stop - 1`
D. Từ `start + 1` đến `stop - 1`

CÂU 19. Mục đích chính của việc sử dụng `end=' '` trong lệnh `print` bên trong vòng lặp?
A. Để in mỗi kết quả trên một dòng mới.
B. Để in tất cả các kết quả trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách.
C. Để không in gì cả.
D. Để gây ra lỗi chương trình.
CÂU 20. Đoạn mã sau sẽ tính tổng của dãy số nào?
	S = 0
for i in range(1, 6):
     S = S + i


A. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6			B. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
C. 1 + 2 + 3 + 4 + 5				D. 0 + 1 + 2 + 3 + 4
CÂU 21. Lệnh `range(10, 0, -1)` sẽ tạo ra dãy số nào?

A. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
B. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
C. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
D. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

CÂU 22. Cho đoạn mã: `for i in range(n):`. Để vòng lặp này thực hiện đúng 10 lần, giá trị của `n` phải là bao nhiêu?

A. 9		B. 10			C. 11		D. Bất kỳ số nào lớn hơn 10

CÂU 23. Trong Python, từ khóa nào được sử dụng cùng với `for` để duyệt qua một vùng giá trị hoặc một chuỗi?

A. `to`
B. `of`
C. `in`
D. `with`

CÂU 24. Kết quả của đoạn mã sau?
	for i in range(3):
     print(i, end='-')


A. 0 1 2			B. 0-1-2-3		C. 0-1-2		D. 0-1-2-

CÂU 25. Lệnh `range(3, 3, 1)` sẽ tạo ra vùng giá trị nào?

A. Gồm số 3
B. Vùng rỗng
C. Báo lỗi
D. Gồm số 2, 3

CÂU 26. Đoạn mã sau đây tương đương với việc tính toán biểu thức nào?
	`P = 1`
`for i in range(1, 6):`
` P = P * i`


A. 1 + 2 + 3 + 4 + 5				B. 1 * 2 * 3 * 4 * 5
C. 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6			D. 0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5
CÂU 27. Lệnh `range(1, 2)` sẽ tạo ra dãy số nào?
A. 1, 2			B. 1			C. 2			D. Vùng rỗng
CÂU 28. Đoạn mã sau sẽ in ra bao nhiêu dòng?
	for i in range(1, 4):
    print("Line")


A. 4 dòng		B. 3 dòng		C. 2 dòng		D. 1 dòng
CÂU 29. Đâu là mô tả đúng nhất về biến lặp trong `for i in range(n):`?
A. Giá trị của `i` không thay đổi trong suốt vòng lặp.
B. Giá trị của `i` được tự động cập nhật sau mỗi lần lặp.
C. Giá trị của `i` phải được người dùng cập nhật thủ công.
D. `i` luôn bắt đầu từ 1.
CÂU 30. Lệnh `range(10, 15)` tương đương với lệnh `range` nào sau đây?
A. `range(10, 14)`	B. `range(10, 15, 1)`		C. `range(10, 16)`	D. `range(9, 14)`
CÂU 31. Điều gì xảy ra khi thực thi đoạn mã sau?
	n = 5
for i in range(n):
     print(i, end=' ')


A. In ra `0 1 2 3 4`	B. In ra `0 1 2`	C. In ra `0 1`		D. Báo lỗi
CÂU 32. Để tính tích các số từ 1 đến `n`, biến tích `P` nên được khởi tạo giá trị ban đầu là bao nhiêu?
A. 0			B. 1			C. N			D. -1
CÂU 33. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Để tính tổng các số chẵn nhỏ hơn 10, một học sinh đã viết đoạn mã sau. Học sinh này muốn kiểm tra lại kiến thức về cách kết hợp vòng lặp `for` với câu lệnh điều kiện `if` để lọc các giá trị cần xử lý.
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a. Đoạn mã trên sẽ tính tổng của các số: 0, 2, 4, 6, 8.
b. Giá trị cuối cùng của `S` được in ra là 30.
c. Lệnh `range(n)` trong trường hợp này sẽ tạo ra các giá trị cho `k` từ 1 đến 10.
d. Nếu thay `k % 2 == 0` bằng `k % 2 != 0`, chương trình sẽ tính tổng các số lẻ nhỏ hơn 10.
CÂU 34. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Vòng lặp `for` không chỉ dùng để lặp qua các dãy số mà còn có thể duyệt qua từng ký tự của một chuỗi. Khi sử dụng `for` với một biến chuỗi, biến lặp sẽ lần lượt nhận giá trị của từng ký tự trong chuỗi đó, từ đầu đến cuối. Đây là một cách hiệu quả để xử lý hoặc phân tích từng ký tự.
a. Đoạn mã `for char in "Python": print(char)` sẽ in ra mỗi ký tự của chuỗi "Python" trên một dòng riêng.
b. Vòng lặp `for` không thể duyệt ngược một chuỗi (từ cuối về đầu) nếu không sử dụng các hàm hoặc kỹ thuật khác.
c. Biến lặp trong vòng lặp `for` duyệt chuỗi phải có tên là `char` hoặc `c`.
d. Khi duyệt một chuỗi có khoảng trắng, vòng lặp `for` sẽ bỏ qua các ký tự khoảng trắng đó.
CÂU 35. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Vòng lặp `for` trong Python là một công cụ lặp mạnh mẽ, thường được sử dụng để duyệt qua các phần tử của một đối tượng có thể lặp (iterable) như chuỗi, danh sách, hoặc một dãy số được tạo bởi hàm `range()`. Hàm `range(start, stop, step)` tạo ra một dãy số bắt đầu từ `start`, kết thúc trước `stop`, với bước nhảy là `step`.
a. Vòng lặp `for i in range(5):` sẽ thực hiện lặp 5 lần, với `i` lần lượt nhận các giá trị từ 1 đến 5.
b. Hàm `range(1, 10, 2)` sẽ tạo ra một dãy số bao gồm: 1, 3, 5, 7, 9.
c. Vòng lặp `for` chỉ có thể được sử dụng với hàm `range()`.
d. Tham số `stop` trong hàm `range()` là giá trị cuối cùng mà dãy số có thể đạt tới (bao gồm cả giá trị đó).
VI. Câu lệnh lặp while (20 Câu)
CÂU 1. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng như thế nào?

A. while < điều kiện >:
 	< khối lệnh >
B. while < điều kiện >  
< khối lệnh >
C. for <điều kiện>:
<khối lệnh>
D. while < điều kiện > 
do < khối lệnh >

CÂU 2. Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:
	i = 1
while i < 10: 
     print(i)
     i=i+1


A. Trên màn hình xuất hiện các số từ 1 đến 10.	
B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ 1.
C. Trên màn hình xuất hiện các số từ 1 đến 9.	
D. Trên màn hình xuất hiện các số từ 0 đến10.
CÂU 3. Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:
	i = 1
while i < =10: 
    print(i)
    i=i+2


A. Trên màn hình xuất hiện các số từ 1 đến 10.
B. Trên màn hình xuất hiện các số lẻ từ 1 đến 9.
C. Trên màn hình xuất hiện các số chẵn 1 đến 10.
D. Trên màn hình xuất hiện các số lẻ từ 0 đến 9.
CÂU 4. Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu lệnh `while` được sử dụng để thực hiện công việc gì?
A. Thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại với số lần lặp được xác định trước.
B. Thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện không còn đúng.
C. Lựa chọn một trong hai khối lệnh để thực hiện dựa trên một điều kiện.
D. Thực hiện một khối lệnh duy nhất một lần theo tuần tự từ trên xuống dưới.
CÂU 5. Trong cấu trúc của câu lệnh `while`, khối lệnh lặp được viết như thế nào so với dòng lệnh `while`?
A. Viết ngay sau dấu hai chấm trên cùng một dòng.
B. Viết ở các dòng bên dưới và được thụt vào.
C. Viết ở các dòng bên dưới và không cần thụt vào.
D. Viết ở các dòng bên trên dòng lệnh `while`.
CÂU 6. Điều kiện để dừng một vòng lặp `while` là gì?
A. Biểu thức điều kiện của vòng lặp trả về giá trị `True`.
B. Biểu thức điều kiện của vòng lặp trả về giá trị `False`.
C. Biến đếm của vòng lặp đạt giá trị tối đa cho phép.
D. Chương trình thực hiện xong khối lệnh lặp một lần.
CÂU 7. Trong các cấu trúc lập trình cơ bản, cấu trúc nào cho phép thực hiện lặp đi lặp lại một khối lệnh?

A. Cấu trúc tuần tự.		
B. Cấu trúc rẽ nhánh.
C. Cấu trúc lặp.
D. Cấu trúc gán giá trị.

CÂU 8. Đoạn mã Python sau bị lỗi vì lý do gì?
[image: ]
A. Thiếu dấu hai chấm `:` sau điều kiện `k ＜ 10`.
B. Khối lệnh `print(k)` không được thụt vào.
C. Biến `k` chưa được khởi tạo giá trị ban đầu.
D. Điều kiện `k ＜ 10` không phải là biểu thức lôgic.
CÂU 9. Khi nào thì nên ưu tiên sử dụng vòng lặp `while` thay vì vòng lặp `for`?
A. Khi cần lặp qua tất cả các phần tử của một danh sách.
B. Khi số lần lặp được xác định rõ ràng và không thay đổi.
C. Khi số lần lặp không được xác định trước và phụ thuộc vào một điều kiện.
D. Khi cần thực hiện một khối lệnh lặp đúng 10 lần.
CÂU 10. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cho đoạn mã sau: 
	s = 0 
i = 1
while i ＜= 5: 
    s = s + i
    i = i + 2


Sau khi vòng lặp kết thúc, biến `s` sẽ lưu trữ giá trị bằng bao nhiêu? 

A. 15
B. 6
C. 9
D. 

CÂU 11. Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:
	i = 0
while i < =10: 
     print(i)
     i=i+2


A. Trên màn hình xuất hiện các số từ 0 đến 10.
B. Trên màn hình xuất hiện các số lẻ từ 0 đến 10.
C. Trên màn hình xuất hiện các số chẵn 0 đến 10.
D. Trên màn hình xuất hiện tổng các chẵn từ 0 đến 10.
CÂU 12. Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:
	i = 0
while i < 10: 
     i=i+1 
     print(i)


A. Trên màn hình xuất hiện các số từ 0 đến 10.	
B. Trên màn hình xuất hiện các số từ 0 đến 9.
C. Trên màn hình xuất hiện các số từ 1 đến 10.	
D. Trên màn hình xuất hiện các số từ 1 đến 9.
CÂU 13. Cho đoạn chương trình python sau:
	s = 0
i=1
while i < 100:
      if i%5 == 0:
	s=s+1
      i=i+1


Đoạn chương trình trên thực hiện việc gì?
A. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong khoảng [1,100].
B. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong khoảng [1,100).
C. Đếm số các số chia hết cho 5 trong khoảng [1,100).
D. Đếm số các số chia hết cho 5 trong khoảng [1,100].
CÂU 14. Kết quả s của chương trình sau là gì?
	s=0
i=1
while k<10:
	s=s+i
	i=i+1
print(s)


A. tổng các số từ 1 đến 10				B. tổng các số từ 1 đến 9	
C. tổng các số từ 0 đến 10				D. tổng các số từ 0 đến 9
CÂU 15. Kết quả của chương trình sau là gì?
	s=0
i=1
while k<10:
	s=s+i
	i=i**2
print(s)


A. tổng bình phương các số từ 1 đến 10		
B. tổng bình phương các số từ 1 đến 9
C. tổng bình phương các số từ 0 đến 10		
D. tổng bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn 10
CÂU 16. Kết quả của chương trình sau là gì?
	s=1
i=0
while i<10:
	s=s*i
	i=i+1
print(s)


A. 1			B. 0		C. 9.8.7.6.5.4.3.2.1.			D. 10. 9.8.7.6.5.4.3.2.1.
CÂU 17. Biểu thức `＜điều kiện＞` trong câu lệnh `while ＜điều kiện＞:` phải là một biểu thức thuộc loại nào?

A. Biểu thức số học.
B. Biểu thức chuỗi ký tự.
C. Biểu thức lôgic (logic).
D. Biểu thức gán.

CÂU 18. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Một đoạn mã sử dụng vòng lặp `while` được viết như sau: 
i = 0
while i ＜ 5: 
print(i)
i = i + 1
Mục đích là để so sánh cách hoạt động của vòng lặp `while` với vòng lặp `for i in range(5):`.
a. Đoạn mã này sẽ in ra các số từ 0 đến 5.
b. Biến `i` phải được khởi tạo giá trị trước khi vòng lặp `while` bắt đầu.
c. Nếu thiếu dòng `i = i + 1`, chương trình sẽ rơi vào một vòng lặp vô hạn.
d. Vòng lặp `while` này cho kết quả tương đương với `for i in range(5): print(i)`.
CÂU 19. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Lệnh `break` là một câu lệnh điều khiển luồng, được sử dụng bên trong các vòng lặp (`for` hoặc `while`). Khi lệnh `break` được thực thi, nó sẽ ngay lập tức chấm dứt vòng lặp chứa nó, và chương trình sẽ tiếp tục thực thi từ câu lệnh đầu tiên ngay sau vòng lặp.
a. Lệnh `break` chỉ có thể được sử dụng bên trong vòng lặp `for`.
b. Khi `break` được gọi, nó sẽ bỏ qua lần lặp hiện tại và chuyển sang lần lặp tiếp theo.
c. Lệnh `break` có thể được đặt bên ngoài một vòng lặp.
d. Trong trường hợp các vòng lặp lồng nhau, `break` chỉ thoát khỏi vòng lặp trong cùng mà nó được đặt.
CÂU 20. Trong mỗi ý ở câu dưới đây, hãy chọn đúng hoặc sai.
Vòng lặp `while` thực thi một khối lệnh lặp đi lặp lại miễn là một điều kiện cho trước vẫn còn đúng (`True`). Cấu trúc của vòng lặp `while` đòi hỏi một biểu thức điều kiện và một khối lệnh. Điều quan trọng là trong khối lệnh phải có sự thay đổi nào đó tác động đến điều kiện, nếu không vòng lặp có thể trở thành vô hạn.
a. Vòng lặp `while` luôn cần một biến đếm để hoạt động.
b. Nếu điều kiện của vòng lặp `while` ngay từ đầu đã là `False`, khối lệnh bên trong sẽ không được thực thi lần nào.
c. Đoạn mã sau sẽ gây ra một vòng lặp vô hạn.
i = 0
while i ＜ 5: 
print(i)`
d. Mọi vòng lặp `for` đều có thể được viết lại một cách tương đương bằng vòng lặp `while`.


VII. Tự luận
CÂU 1. Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau đó thông báo số em đã nhập là số chẵn hay số lẻ.
CÂU 2. Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác, kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác cân không.
CÂU 3. Viết chương trình nhập vào 2 số a, b. Nếu hai số khác nhau thì in ra số có giá lớn hơn, nếu hai số bằng nhau thì in ra thông báo hai số bằng nhau.
CÂU 4. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b (a<b), in ra các số chẵn trong phạm vi từ a đến b.
CÂU 5. Viết chương trình tính tổng S= 1+2+3+...+20
CÂU 6. Viết chương trình tính tích T= 1.2.3...20
CÂU 7. Viết chương trình tính tổng S= 
CÂU 8. Viết chương trình tính tổng S= 5+...+99
CÂU 9. Viết chương trình tính tích T= 1.3.5...99
CÂU 10. Viết chương trình tính tổng S= , cho tới khi <0.01.
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